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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày              tháng 03  năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý  

1 

Cấp, gia hạn, 

cấp lại, cấp 

đổi chứng 

chỉ hành 

nghề đo đạc 

và bản đồ 

hạng II 

 

- 08 ngày làm việc 

đối với cấp chứng 

chỉ hành nghề đo 

đạc và bản đồ 

hạng II; 

- 03 ngày làm việc 

đối với gia 

hạn/cấp lại/cấp 

đổi chứng chỉ 

hành nghề đo đạc 

và bản đồ hạng II. 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu; 

+ Điện thoại: 02133796888. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 

30 phút 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ 00 phút 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích; 

- Nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

http://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Không quy định 

- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 

14/6/2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ  quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ;  

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ. 
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Cung cấp 

thông tin, dữ 

liệu, sản 

phẩm đo đạc 

và bản đồ 

 

01 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu; 

+ Điện thoại: 02133796888. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 

30 phút 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ 00 phút 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

33/2019/TT-BTC 

ngày 10/6/2019 

của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

34/2017/TT-BTC 

ngày 21/4/2017 

quy định mức 

thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và 

sử dụng thông tin 

dữ liệu đo đạc và 

bản đồ 

- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 

14/6/2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ  quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ;  

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ; 

- Thông tư số 196/2016/TT-

BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng 

thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ; 

- Thông tư số 33/2019/TT-BTC 

ngày 10/6/2019 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 

21/4/2017 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng thông 

tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-196-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-do-dac-va-ban-do-318300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-196-2016-tt-btc-phi-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-do-dac-va-ban-do-318300.aspx

		2022-03-04T16:42:27+0700


		2022-03-04T16:42:21+0700




